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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: LẬP TRÌNH MẠNG
Mã học phần: 
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: Là học phần thuộc học kỳ 4 nằm trong chương trình Cao đẳng nghề chuyên ngành An ninh mạng. Học phần này phải học sau học phần Mạng máy tính và quản trị mạng.
· Tính chất: Là học phần tự chọn.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:
· Giải thích được cơ chế giao tiếp liên tiến trình.
· Mô tả được quá trình làm việc của các giao thức cơ bản trong mô hình OSI và TCP/IP
· Mô tả được mô hình mạng Client/Server .
· Trình bày được các lệnh Java sử dụng trong lập trình mạng máy tính.
· Kỹ năng:
· Xây dựng được các ứng dụng mạng máy tính cơ bản.
· Xây dựng được các ứng dụng phân tán sử dụng RPC và RMI.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Có ý thức tuân thủ quy trình và an toàn mạng máy tính.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1





	Chương 1: Tổng quan về lập trình truyền thông
	5
	4
	1
	

	
	1. Cơ chế giao tiếp liên tiến trình
	
	1
	
	

	
	2. Mô hình OSI và TCP/IP
	
	1
	
	

	
	3. Mô hình Client/Server
	
	1
	
	

	
	4. Các kiểu kiến trúc chương trình
	
	1
	1
	

	2

	Chương 2: Ngôn ngữ Java trong lập trình mạng
	10
	5
	5
	

	
	1. Tổng quan
	
	1
	
	

	
	2. Ứng dụng Application
	
	1
	
	

	
	3. Các cấu trúc điều khiển
	
	1
	1
	

	
	4. Lớp đối tượng
	
	1
	1
	

	
	5. Stream
	
	1
	1
	

	
	6. Thread
	
	
	2
	

	3

	Chương 3: Cơ chế đường ống - PIPE
	10
	2
	7
	1

	
	1. PIPE trong Java
	
	1
	4
	

	
	2. Echo Service
	
	1
	3
	

	
	3. Kiểm tra 45’
	
	
	
	1

	4

	Chương 4: SOCKET
	10
	2
	7
	1

	
	1. Tổng quan
	
	1
	
	

	
	2. Xây dựng ứng dụng Client/Server
	
	1
	4
	

	
	3. Socket trong Java
	
	
	3
	

	
	4. Kiểm tra 45’
	
	
	
	1

	5

	Chương 5: RPC VÀ RMI
	10
	
	10
	

	
	1. RPC
	
	
	5
	

	
	2. RMI
	
	
	5
	

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu:
Chương 1: Tổng quan về lập trình truyền thông
                                                       	Thời gian: 5 giờ (LT: 4 giờ; TH: 1 giờ)
1. Mục tiêu:
- Trình bày được các cơ chế truyền thông trong mạng máy tính
- Phân biệt được các chế độ nghẽn
- Trình bày được các loại kiến trúc chương trình
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
2. Nội dung chương:
2.1. Cơ chế giao tiếp liên tiến trình	Thời gian:1 giờ 
2.2. Mô hình OSI và TCP/IP	Thời gian:1 giờ
2.3. Mô hình Client/Server	Thời gian:1 giờ
2.4. Các kiểu kiến trúc chương trình	Thời gian:2 giờ
Chương 2: Ngôn ngữ Java trong lập trình mạng
	Thời gian: 10 giờ (LT: 5 giờ; TH: 5 giờ)
1. Mục tiêu:
- Trình bày được hai kiểu ứng dụng trong Java
- Sử dụng được các lệnh và cấu trúc trong Java
- Sử dụng được các lớp cơ bản trong Java 
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
2. Nội dung chương:
2.1. Tổng quan	Thời gian:1 giờ 
2.2. Ứng dụng Application	Thời gian:1 giờ
2.3. Các cấu trúc điều khiển	Thời gian:2 giờ
2.4. Lớp đối tượng	Thời gian:2 giờ
2.5. Stream	Thời gian:2 giờ
2.6. Thread	Thời gian:2 giờ
Chương 3: Cơ chế đường ống - PIPE
	Thời gian: 10 giờ (LT: 2 giờ; TH: 7 giờ; KT: 1 giờ)
1. Mục tiêu:
- Sử dụng được Echo Service
- Lập trình được Echo Service bằng PIPE
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
2. Nội dung chương:
2.1. PIPE trong Java	Thời gian:5 giờ 
2.2. Echo service	Thời gian:4 giờ
2.3. Kiểm tra 45’	Thời gian:1 giờ
Chương 4: SOCKET
	Thời gian: 10 giờ (LT: 2 giờ; TH: 7 giờ; KT: 1 giờ)
1. Mục tiêu:
- Trình bày được các chế độ giao tiếp socket
- Lập trình được các ứng dụng Client/Server sử dụng Socket
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
2. Nội dung chương:
2.1. Tổng quan	Thời gian:1 giờ 
2.2. Xây dựng ứng dụng Client/Server	Thời gian:5 giờ
2.3. SOCKET trong Java	Thời gian:3 giờ
2.4. Kiểm tra 45’	Thời gian:1 giờ
Chương 5: RPC và RMI
	Thời gian: 10 giờ (TH: 10 giờ)
1. Mục tiêu:
- Trình bày được hai cơ chế RPC và RMI
- Xây dựng được ứng dụng phân tán với RMI
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
2. Nội dung chương:
2.1. RPC	Thời gian:5 giờ 
2.2. RMI	Thời gian:5 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng vi tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Theo yêu cầu giáo viên 
4. Các điều kiện khác: Theo yêu cầu giáo viên
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:
+ Cách thức lập trình mạng.
+ Nắm bắt được một số khái niệm về câu lệnh, từ khoá, cú pháp, đối tượng, sự kiện để xây dựng một số ứng dụng cơ bản trong lập trình mạng.
+ Có khả năng phân tích và xây dựng ứng dụng cho hệ thống mạng dựa trên các ngôn ngữ có khả năng lập trình có thể .NET hoặc Java.
- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên  trong bài thực hành đạt được các yêu cầu sau:
+ Sử dụng thành thạo các công cụ lập trình của Microsoft (C#, VB.NET) hoặc Java để lập trình mạng.
+ Thiết kế, lập trình được một ứng dụng dưới dạng Service, Web, System Network  để bảo mật, giám sát mạng
+ Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
2. Phương pháp: Cẩn thận, tự giác, chính xác.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình học phần tự chọn được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề An ninh mạng
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: 
+ Giải thích các toán tử, câu lệnh, các lớp.
+ Trình bày đầy đủ các lệnh trong nội dung bài học.
+ Sử dụng phương pháp phát vấn.
+ Cho sinh viên thực hiện các câu lệnh trên máy tính và đặt các câu hỏi để sinh viên trả lời.
+ Phân nhóm cho các sinh viên thực hiện tính toán trên máy tính.
- Đối với người học:	
+ Sinh viên trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo nhóm.
+ Thực hiện các bài tập thực hành được giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
4. Tài liệu tham khảo: 
[1] Ngô Bá Hùng,  Nguyễn Công Huy, Giáo trình lập trình truyền thông, Giao thông vận tải, Năm 2008.
[bookmark: _GoBack][2] Hồ Trọng long, Nguyễn Duy Hoàng Mỹ, Nhập môn lập trình Java, Nhà xuất bản Thống kê, Năm 2002.
[3] Phạm Phương Thanh, Nguyễn Thanh Tuấn, Thủ Thuật lập trình Java, Nhà xuất bản giao thông vận Tải, Năm 2004.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

